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1 232050032 Lê Kiều Ngọc Dung 23/07/2005 3,69 91 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc                16.414.632 

2 232050091 Nguyễn Hoàng Phúc 04/05/2005 3,56 99 Giỏi Xuất sắc Giỏi                13.889.304 

3 232050007 Võ Châu Hải Đăng 24/02/2005 3,44 94 Giỏi Xuất sắc Giỏi                13.889.304 

4 232050054 Trà Thị Mỹ Duyên 11/02/2005 3,38 87 Giỏi Tốt Giỏi                13.889.304 

5 232050004
Nguyễn Thị 

Ánh
Quyên 17/03/2005 3,31 91 Giỏi Xuất sắc Giỏi                13.889.304 

6 232050012
Đoàn Tô 

Thanh
Duy 07/10/2005 3,19 93 Khá Xuất sắc Khá                12.626.640 

7 232050130 Lý Hoàng Gia 20/02/2005 3,19 91 Khá Xuất sắc Khá                12.626.640 

8 232050060 Võ Thị Tuyết Ngân 13/10/2005 3,19 88 Khá Tốt Khá                12.626.640 

9 232050017 Lê Nhật Khuyên 09/03/2005 3,13 92 Khá Xuất sắc Khá                12.626.640 

10 232050027 Lê Dương Tiến Dũng 01/07/2005 3,13 91 Khá Xuất sắc Khá                12.626.640 

11 232050042 Ngô Phương Mai 11/07/2005 3,13 87 Khá Tốt Khá                12.626.640 

             147.731.688 

1 232030032
Nguyễn Thành 

Yên
Quân 17/09/2005 3,6 91 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc                14.740.479 

2 232030043 Phan Kim Ngân 05/08/2005 3,47 94 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.472.713 

3 232030037 Phan Khả Kỳ 14/04/2005 3,47 91 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.472.713 

4 232030122 Khương Thị Hằng 11/10/2005 3,47 82 Giỏi Tốt Giỏi                12.472.713 

5 232030086
Nguyễn Mộng 

Huỳnh
Như 05/02/2005 3,41 86 Giỏi Tốt Giỏi                12.472.713 

6 232030128 Đỗ Diệu Ái 19/02/2005 3,4 87 Giỏi Tốt Giỏi                12.472.713 

7 232030063
Nguyễn Lê 

Thảo
Vy 18/07/2005 3,33 91 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.472.713 

8 232030035
Đinh Ngọc 

Minh
Thư 13/08/2005 3,33 88 Giỏi Tốt Giỏi                12.472.713 

Khóa 8 - Ngành Quản lý Nhà nước

TỔNG CỘNG K8 - QLNN

Khóa 8 - Ngành Luật

DANH SÁCH 

sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 8

nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số 564 -QĐ/HVCB ngày 11 tháng 5 năm 2026

của Giám đốc Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng  5 năm 2026

Họ và tên

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CÁN BỘ

*
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9 232030012 Hồ Bảo Khôi 06/09/2005 3,33 85 Giỏi Tốt Giỏi                12.472.713 

10 232030081 Ngô Thị Thu Thảo 24/09/2005 3,33 80 Giỏi Tốt Giỏi                12.472.713 

11 232030045 Hoàng Mỹ Khanh 14/12/2005 3,29 82 Giỏi Tốt Giỏi                12.472.713 

12 232030089
Lê Quang 

Thạch
Anh 13/01/2005 3,27 91 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.472.713 

             151.940.322 

1 232040001 Trần Lê Đức Anh 17/07/2005 3,73 91 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc                15.388.718 

2 232040054
Trương Phan 

Phương
Anh 29/05/2005 3,47 94 Giỏi Xuất sắc Giỏi                13.021.223 

3 232040048 Diệp Lê Minh Anh 24/12/2004 3,33 95 Giỏi Xuất sắc Giỏi                13.021.223 

4 232040056 Lưu Thị Minh Thy 03/09/2005 3,33 91 Giỏi Xuất sắc Giỏi                13.021.223 

5 232040052 Nguyễn Thảo Vy 15/05/2005 3,33 86 Giỏi Tốt Giỏi                13.021.223 

6 232040060 Lê Thanh Tâm 30/03/2005 3,33 85 Giỏi Tốt Giỏi                13.021.223 

7 232040016
Nguyễn Phạm 

Yến
Linh 11/07/2005 3,33 83 Giỏi Tốt Giỏi                13.021.223 

               93.516.056 

1 232020025 Mai Xuân Thi 28/02/2005 3,57 94 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.153.141 

2 232020018
Trương Thị 

Minh
Thi 30/04/2005 3,57 82 Giỏi Tốt Giỏi                12.153.141 

3 232020105
Nguyễn Thị 

Thanh
Pha 14/02/2005 3,43 94 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.153.141 

4 232020030 Huỳnh Anh 18/05/2005 3,29 94 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.153.141 

5 232020032
Trần Huỳnh 

Ngọc
Tâm 10/10/2005 3,29 94 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.153.141 

6 232020053 Trần Thị Thùy Dương 09/06/2005 3,29 91 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.153.141 

7 232020082 Hồ Gia Kiệt 14/06/2005 3,29 91 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.153.141 

8 232020075 Nguyễn Thị Mỹ Lan 28/10/2005 3,29 91 Giỏi Xuất sắc Giỏi                12.153.141 

               97.225.128 

1 232010071
Phan Trịnh 

Khả
Vân 05/06/2005 4 90 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc                16.414.632 

2 232010044 Nguyễn Yến Nhi 11/07/2005 3,88 94 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc                16.414.632 

3 232010004 Tô Văn Phước 29/06/2005 3,69 94 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc                16.414.632 

Khóa 8 - Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

TỔNG CỘNG K8-LUAT

Khóa 8 - Ngành Công tác Xã hội

TỔNG CỘNG K8-CTXH

TỔNG CỘNG K8- XDĐ&CQNN

Khóa 8 - Chính trị học
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4 232010006 Lê Thị Thanh Ngân 06/05/2005 4 84 Xuất sắc Tốt Giỏi                13.889.304 

5 232010030
Nguyễn Thị 

Thu
Tâm 20/09/2005 3,56 94 Giỏi Xuất sắc Giỏi                13.889.304 

6 232010023 Ngô Chí Tâm 07/06/2005 3,5 83 Giỏi Tốt Giỏi                13.889.304 

               90.911.808 

             581.325.002 
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TỔNG CỘNG K8-CTH

TỔNG TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CỦA KHÓA 8

TỔNG SỐ SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CỦA KHÓA 8
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